Phụ lục III
TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
LUẬT, PHÁP LỆNH TRONG NĂM 2013 (TÍNH ĐẾN NGÀY 23/12/2013)
(Kèm theo Báo cáo số 308/BC-BTP ngày 24/12/2013 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	TÌNH TRẠNG 
	TÊN, HIỆU LỰC VĂN BẢN GIAO QUY ĐỊNH CHI TIÉT

	
	
	
	Đã ban hành
	Đã trình ký ban hành
	Đã thẩm định
	Đang soạn thảo
	Tên văn bản
	Hiệu lực

	 I. THÔNG TƯ

	1. 
	Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự
	BCA
	
	
	x
	
	Luật Giám định tư pháp
	01/01/2013

	2. 
	Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/05/2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
	BCT
	x
	
	
	
	Luật Xử lý vi phạm hành chính
	01/07/2013

	3. 
	Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực
	
	
	
	x
	
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật điện lực
	01/07/2013

	4. 
	Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ
	
	
	
	x
	
	
	

	5. 
	Thông tư số 37/2013/TT-BGD&ĐT ngày 07/11/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
	BGD&ĐT


	x
	
	
	
	Luật Giáo dục 
đại học
	01/01/2013

	6. 
	Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
	
	
	
	
	x
	
	

	7. 
	Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
	
	
	
	
	x
	
	

	8. 
	Thông tư quy định tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao 
	
	
	x
	
	
	
	

	9. 
	Thông tư quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	x
	
	

	10. 
	Thông tư quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	x (gộp TT Hướng dẫn NĐ 73)
	
	

	11. 
	Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia (khoản 6, điều 12)
	BKH&CN
	x
	
	
	
	Luật đo lường
	01/07/2012

	12. 
	Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 12/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo lường
	BKH&CN
	x
	
	
	
	Luật đo lường
	01/07/2012

	13. 
	Thông tư số 24/2013/TT- BKHCN ngày 30/9/2013 quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
	
	x
	
	
	
	
	

	14. 
	Thông tư quy định về đo lường đối với lượng hàng gói đóng sẵn
	
	
	
	x
	
	
	

	15. 
	Thông tư kiểm tra nhà nước về đo lường
	
	
	
	x
	
	
	

	16. 
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe, công tác điều dưỡng phục hồi chức năng; các phương tiên trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng; quản lý mộ và các công trình ghi công liệt sỹ
	BLĐTB &XH

	
	
	x
	
	Pháp lệnh SĐ, BS một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công 
	01/09/2013

	17. 
	Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
	
	x
	
	
	
	
	

	18. 
	Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 
	
	x
	
	
	
	Bộ luật lao động
	01/07/2013

	19. 
	Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH quy định danh mục công  việc, nơi làm việc không được sử dụng lao động chưa thành niên
	
	x
	
	
	
	
	

	20. 
	Thông tư số 25/2013/-BLĐTBXH ngày 18/10/2013  hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
	
	x
	
	
	
	
	

	21. 
	Thông tư liên tịch số 26/2013/TTLTT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định danh mục công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con của lao động nữ
	
	x
	
	
	
	
	

	22. 
	Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
	BTC


	
	x
	
	
	Luật bảo hiểm    tiền gửi
	01/01/2013

	23. 
	Thông tư quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
	
	
	
	
	x
	Luật giá
	01/01/2013

	24. 
	Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất.
	BTN&MT


	x
	
	
	
	Luật tài nguyên nước
	01/01/2013

	25. 
	Thông tư số 15/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000;
	
	x
	
	
	
	
	

	26. 
	Thông tư số 16/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/100.000;
	BTN&MT
	x
	
	
	
	Luật tài nguyên nước
	01/01/2013

	27. 
	Thông tư số 17/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000; 
	BTN&MT
	x
	
	
	
	Luật tài nguyên nước
	01/01/2013

	28. 
	Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước
	
	
	
	
	x
	
	

	29. 
	Thông tư quy định về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước
	
	
	
	
	x
	
	

	30. 
	Thông tư quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
	
	
	
	
	x
	
	

	31. 
	Thông tư quy định việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
	
	
	
	
	x
	
	

	32. 
	Thông tư quy định quy chuẩn môi trường đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô (K3 Đ14)
	
	
	
	
	x
	Luật thủ đô
	01/07/2013

	33. 
	Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và quy định về những người được mời tham gia PBGDPL 
	BTP


	x
	
	
	
	Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	01/01/2013

	34. 
	Thông tư về kỹ thuật pháp điển
	
	
	
	
	x
	Pháp lệnh pháp điển HTQPPL
	01/07/2013

	35. 
	Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày  28/11/2013 về  việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư
	
	x
	
	
	
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật luật sư
	01/07/2013

	36. 
	Thông tư quy định về chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
	
	
	
	
	x
	
	

	37. 
	Thông tư số 04/2013 ngày 03/5/2013 quy định tiêu chuẩn giám định viên tư pháp trong lĩnh vực văn hóa.
	BVH TT&DL


	x
	
	
	
	Luật Giám định tư pháp
	01/01/2013

	38. 
	Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn cho HĐ GĐTP trong lĩnh vực văn hóa.
	
	
	
	
	x
	
	

	39. 
	Thông tư quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của HĐTĐ sản phẩm quảng cáo
	
	
	
	
	x
	Luật quảng cáo
	01/01/2013

	40. 
	Thông tư quy định về việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên, sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình
	
	
	
	
	x
	Luật phòng, chống tác hại thuốc lá
	01/05/2013

	41. 
	Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng 
	BXD
	
	
	
	x
	Luật Giám định TP
	01/01/2013

	42. 
	Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 quy định về quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời
	BXD
	x
	
	
	
	Luật quảng cáo
	01/01/2013

	43. 
	Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần
	BYT
	
	
	
	x
	Luật Giám định tư pháp
	01/01/2013

	44. 
	Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23)
	
	
	
	x
	
	Luật phòng, chống tác hại thuốc lá
	01/05/2013

	45. 
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
	NHNN
	
	
	
	x
	Luật phòng, chống rửa tiền
	01/01/2013

	 II. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

	46. 
	Thông tư liên tịch quy định về chương trình khung đào tạo nghiệp vụ lưu trữ
	BNV và BGD&ĐT
	
	
	
	x
	Luật Lưu trữ
	01/07/2012

	47. 
	Thông tư liên tịch về đào tạo trình độ, kỹ năng thực hành, ứng dụng chuyên sâu cho người đã tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc thù…
	BGD&ĐT
	
	
	
	x
	Luật Giáo dục đại học
	01/01/2013

	48. 
	Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe 
	BYT & BCT
	x
	
	
	
	Luật phòng, chống tác hại thuốc lá
	01/05/2013

	49. 
	Thông tư liên tịch 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT ngày 15/11/2013 quy định định mức và chế độ thù lao đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu, xuất bản nhập khẩu
	BTT&TT, BTC
	x
	
	
	
	Luật Xuất bản
	01/07/2013

	50. 
	Thông tư liên tịch hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện pháp điển
	BTC&BTP
	
	x
	
	
	Pháp lệnh pháp điển HTQPPL
	01/07/2013

	51. 
	Thông tư liên tịch  số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 hướng dẫn xác nhận đối với người có công trong chiến tranh không còn đủ giấy tờ theo quy định 
	BLĐTB&XH, BQP
	x
	
	
	
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	01/09/2013

	52. 
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe, công tác điều dưỡng phục hồi chức năng; các phương tiên trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng; quản lý mộ và các công trình ghi công liệt sỹ
	BLĐTB&XH


	
	
	
	x
	
	

	53. 
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo
	
	
	
	
	x
	
	

	54. 
	Thông tư  số 41/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 quy định ĐK, TC chuyên môn, kỹ thuật bảo đảm việc xác nhận, giám định sức khỏe thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
	BLĐTB&XH và BYT
	x
	
	
	
	
	

	Tổng số:     54 thông tư, thông tư liên tịch
	    Đã ban hành:     20 văn bản (16 thông tư, 04 thông tư liên tịch) 

    Chưa ban hành: 34 văn bản (29 thông tư, 05 thông tư liên tịch)
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